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Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương – Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Ông Phạm Minh Vương – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 
dân Thành phố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên họp: Bà 
Nguyễn Thị Yến Oanh - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 19/6/2019 tại phòng xử án Tòa án nhân dân Thành phố H mở 
phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 952/2018/DSST ngày 13 
tháng 11 năm 2018 về yêu cầu “Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 
sự” theo quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 540/2019/QĐ-MPH 
ngày 05/6/2019 giữa: 

Người yêu cầu: Ông PĐ, sinh năm: 1950 

Địa chỉ: Số 217 HTLO, Phường A, Quận B, Thành phố H. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà PTXN, sinh năm: 1973 

Địa chỉ: B1.09.04 chung cư Him Lam, số 491 HG, Phường C,  
Quận Đ, Thành phố H. 

2/ Bà PTMD, sinh năm: 1975 

Địa chỉ: 18710 Cordata street, Fountain Valley, CA 92708, USA 

3/ Ông PAK, sinh năm: 1977 

Địa chỉ: 24925 Quimby Oaks Pl, Aldie, VA 20105, USA 

4/ Bà PTNB, sinh năm: 1979 

5/ Bà TTTT, sinh năm: 1988 

Cùng địa chỉ: Số 217 HTLO, Phường A, Quận B, Thành phố H. 
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Người đại diện theo ủy quyền của ông Đức, bà Nương, bà Dung, ông Kiệt, 
bà Bích, bà Tiên là ông PBP, sinh năm: 1995; địa chỉ liên lạc: Số 39 BĐ, 
Phường 2, quận TP, Thành phố H. (Yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

- Những vấn đề cụ thể đương sự yêu cầu Tòa án giải quyết: Đề nghị Tòa án 
nhân dân Thành phố H tuyên bố bà PTP (CMND số 02309xxxx do Công an 
Thành phố H cấp ngày 07/6/2007) mất năng lực hành vi dân sự; xác định ông 
PĐ (chồng bà P) là người đại diện theo pháp luật của bà Phụng. 

Theo Bản tự khai đề ngày 03/4/2019 của ông PBP là người đại diện theo ủy 
quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nương, bà Dung, ông 
Kiệt, bà Bích, bà Tiên thống nhất với yêu cầu của ông PĐ. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên họp đề nghị 
Tòa án căn cứ vào đơn yêu cầu của ông PĐ; Căn cứ vào Bản kết luận giám định 
sức khỏe tâm thần ngày 03/5/2019 do Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực 
Thành phố H và Văn bản số 62/TTPYTTKV ngày 11/6/2019 đính chính kết luận 
giám định đã kết luận về tình trạng sức khỏe của bà PTP là “Đương sự bị bệnh 
sa sút tâm thần trong bệnh Alzheimer, khởi phát sớm, mức độ nặng” và xác định 
“Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” để chấp nhận yêu 
cầu của ông Đức. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự Tòa án 
nhân dân Thành phố H nhận định: 

Căn cứ Đơn yêu cầu về việc xin tuyên bố một người mất năng lực hành vi 
dân sự đề ngày 05/10/2018 của người yêu cầu là ông PĐ; Căn cứ vào bản Kết 
luận giám định pháp y tâm thần số: 2055/2019/KLGĐTC ngày 03/5/2019 của 
Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Thành phố H và Văn bản số 
62/TTPYTTKV ngày 11/6/2019 đính chính kết luận giám định đã kết luận: Bà 
PTP; sinh năm: 1952; CMND số 023090003 do Công an Thành phố H cấp ngày 
07/6/2007; Địa chỉ: Số Số 217 HTLO, Phường A, Quận B, Thành phố H. đã bị 
bệnh sa sút tâm thần trong bệnh Alzheimer, khởi phát sớm, mức độ nặng và 
đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, đối chiếu với quy định 
tại Khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Khi một người do bị 
bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành 
vi thì theo yêu cầu của người có quyền, nghĩa vụ liên quan…Tòa án ra quyết 
định tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám 
định pháp y tâm thần”. Do đó, yêu cầu của ông PĐ và phát biểu của đại diện 
Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H đề nghị Tòa án tuyên bố bà PTP mất năng 
lực hành vi dân sự là phù hợp với quy định của pháp luật, có cơ sở để chấp nhận. 

Ông PĐ là chồng bà PTP nên ông Đức yêu cầu được làm người đại diện 
theo pháp luật của bà Phụng là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 53 của Bộ 
luật Dân sự năm 2015, vì vậy yêu cầu của ông Đức là có cơ sở để chấp nhận. 

Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu là ông PĐ phải chịu lệ phí 
theo quy định của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 
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Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 
lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Điều 376, 378, 370, 371 và 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015; 

- Căn cứ  khoản 1 Điều 22 và khoản 1 Điều 53 của Bộ luật Dân sự năm 
2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  
ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 
sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, 

Tuyên bố: 

- Bà PTP; sinh năm: 1952; CMND số 023090003 do Công an Thành phố H 
cấp ngày 07/6/2007; Địa chỉ: Số Số 217 HTLO, Phường A, Quận B, Thành phố 
H. mất năng lực hành vi dân sự. 

- Ông PĐ, sinh năm: 1950; CMND số 023090002 do Công an Thành phố H 
cấp ngày 07/6/2007 là người đại diện theo pháp luật của bà PTP. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự: ông PĐ phải chịu lệ phí sơ thẩm là 300.000 
đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai 
thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0045643 lập ngày 12/11/2018 tại Cục Thi 
hành án dân sự Thành phố H. Ông Đức đã nộp đủ lệ phí. 

Người yêu cầu và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 
cáo quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 
được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

 

Nơi nhận:                                               
- TANDTC; 
- TAND cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;                                    
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Các đương sự; 
- Lưu. 
 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Ngọc Phương 

 
  

                  


